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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÂN LẬP 

Số:    109 /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

             Tân Lập, ngày  31 tháng 5 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an 

ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

 

Thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/ĐU, ngày 10/12/2021của Đảng ủy xã 

Tân Lập về  phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 , Nghị quyết số 15/NQ-

HĐND, ngày 28/12/2021 Hội đồng nhân dân xã Về kế hoạch phát triển kinh 

tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng – an ninh của UBND xã Tân Lập năm 2021; UBND xã Tân 

Lập đã tập trung chỉ đạo điều hành cùng với sự nỗ lực của các ban ngành, và 

sự phối hợp của UBMTTQ cùng các đoàn thể, trong 6 tháng năm 2022 đã đạt 

được những kết quả sau: 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

* Chỉ tiêu kinh tế 

- Diện tích cây lâu năm 4.921,95 tăng 3,83% so với chỉ tiêu (Chỉ tiêu 

4.740 ha). 

- Diện tích gieo trồng cây hàng năm 452,2 ha đạt tỉ lệ 34.5% (chỉ tiêu 

1.310 ha). 

- Phấn đấu thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 6 tháng trên địa 

bàn…………. tăng 5 % dự toán giao 

* Chỉ tiêu về xã hội: 07 chỉ tiêu 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin 

85/175 đạt 48,6% (chỉ tiêu 100%) 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy duy dưỡng, thể nhẹ cân cân nặng 78/725 

đạt 10,76% (chỉ tiêu dưới 11%) 

- Chỉ tiêu số hộ dân cư nghèo cuối năm còn dưới 17 hộ  (chưa đến thời 

điểm đánh giá). 

- Chỉ tiêu Tỷ lệ hộ dân cư đạt chuẩn văn hóa đạt 80% (chưa đến thời 

điểm đánh giá). 

- Tỷ lệ ấp đạt chuẩn văn hóa 80% (chưa đến thời điểm đánh giá). 

- 03 trạm nước sạch tập trung phục vụ cho 2.175/3.080 hộ đạt 70,61% 

(chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân cư dùng nước sạch đạt 78%) 

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT tính đến 31/5/2022 đạt 76,03%  (chỉ 

tiêu đạt 86% trở lên). 
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I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp 

 -  Sản xuất nông nghiệp 

Diện tích cây lâu năm 4.921,95 tăng tỉ lệ 103,83% tăng 3,83% so với chỉ 

tiêu; đạt chỉ tiêu (Chỉ tiêu 4.740 ha). 

- Diện tích gieo trồng cây hàng năm 452,2 ha đạt tỉ lệ 34.5% chưa đạt 

(chỉ tiêu 1.310 ha).Trong đó: Mì 355 ha, rau màu 11,1 ha, cây keo 0,4 ha, mía 

57 ha, bắp (ngô) 3,5ha, sầu riêng 17,5ha, cây ăn quả (bưởi, cam, xoài, quýt) 

7,7ha . 

Tổng diện tích thu hoạch là 4534,2, trong đó: Mía 42ha, rau màu 

28,7ha,cây ăn quả (bưởi, cam, xoài, quýt) 39,5ha, cao su:4.424. 

- Chăn nuôi 

 + Số gia súc, gia cầm trên địa bàn xã là: 2.183 con 

 + Công tác tiêm phòng trên gia súc, gia cầm: Từ đầu năm 2021 cấp 

thuốc sát trùng đợt 1 được 35 lít cho 103 hộ chăn nuôi; đợt 2 được 35 lít cho 

103 hộ chăn nuôi. 

Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn xã không có dịch bệnh xảy ra trên 

đàn gia súc gia cầm.  Đã chi hỗ trợ cho 9 hộ dân có bò chết trong đợt bệnh 

dịch viêm da nổi cục trâu, bò trong năm 2021 với số tiền là 52.020.000 đ. 

- Lâm nghiệp 

Tăng cường phối kết hợp cùng Ban quản lý rừng tuần tra bảo vệ rừng, 

chống cháy rừng, ngăn chặn tình trạng săn bắt động vật rừng; đồng thời tuyên 

truyền trên hệ thống loa đài truyền thanh của xã, ấp vận động nhân dân cùng 

tham gia bảo vệ rừng. 

2. Quản lý đất đai, tài nguyên môi trƣờng 

- Trong 6 tháng đầu năm công tác cấp mới giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất lần đầu cho các hộ dân được 03 hồ sơ, và 52 hồ sơ đất chợ 

- Phối hợp với đơn vị 305 xác minh hiện trạng hồ sơ cấp đổi 07 trường 

hợp liên quan đến đường xe 01 liên quan đến đường mương thoát nước.  

 - Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát các hộ có đất 

hướng bắc Chàng Riệc để xác định diện tích thu hồi, tuyên truyền vận động 

các hộ dân không trồng cây cao su trên đất rừng. 

3. Công tác thu chi ngân sách 

(chưa có số liệu báo cáo) 

4. Công tác xây dựng nông thôn mới 

- Về công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý: Ban quản lý, Ban chỉ đạo tổ 

chức họp giao ban định kỳ, đánh giá tình hình thực hiện xây dựng nông thôn 

mới 6 tháng đầu năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2022; Củng cố, kiện toàn ban quản lý, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. 
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Hiện nay, kết quả duy trì nông thôn mới đạt 17/19 tiêu chí (còn 6/57 chỉ tiêu 

của tiêu chí 13,15 đang thực hiện
1
) Tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao 

có 17/19 tiêu chí đã đạt (còn 10/75 chỉ tiêu của tiêu chí 13,14 đang thực hiện
2
). 

Kết quả phong trào xây dựng nông thôn mới: Vận động nhân dân làm 

các tuyến đường giao thông thắp sáng đường quê được 1.200m với số tiền 

35.000.000đ. Vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông đường nội 

đồng 42 là 2.400 m
2
, với trị giá ước tính khoảng 417 triệu đồng 

II. VỀ VĂN HÓA-XÃ HỘI 

1. Công tác tuyên truyền VHXH-TDTT 

+ Hoạt động của Đài truyền thanh xã: Tổng giờ phát 2.936 giờ 

+ Hoạt động của các trạm, cụm loa các ấp: Tổng giờ phát: 1.540 giờ. 

+ Phối hợp UBMTTQVN xã và các tổ chức đoàn thể, các ấp tổ chức 

tuyên truyền triển khai ra nhân dân các đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của nhà nước, các ngày lễ tết trong năm và các nhiệm vụ chính 

trị tại địa phương; tuyên truyền Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 

của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông 

thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 

- 2025… 

- Phối hợp với 02 Đồn Biên phòng trên địa bàn xã tuyên truyền bằng 

hình thức kéo loa di động, kết hợp phát tờ rơi. Kết quả: tuyên truyền được 15 

cuộc/81 lượt cán bộ, công chức và chiến sĩ bộ đội Biên phòng tham gia; phát 

300 tờ rơi. 

- Tuyên truyền bằng hình thức đăng tải thông tin trên các trang facebook, 

zalo của Đảng bộ, các ngành, đoàn thể: được 79 tin, bài/1.250 lượt người tiếp 

cận. 

Thực hiện treo 16 băng rôn và in 01 pano tuyên truyền các ngày lễ lớn, 

các sự kiện quan trọng, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới. 

- Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng 

Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng:  Tiếp tục thực hiện tốt 

các nhiệm vụ chuyên môn.  

                                                           
1
 13.2 xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững;  

   13.3 thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được 

chứng nhận VietGAP; 

  13.4 Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống (nếu có) gắn với hạ tầng bảo vệ 

môi trường 

  13.5 Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả. 

  15.1 Tỷ lệ người dân tham gia BHYT (áp dụng cho cả nam và nữ) 

  15.4 Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử. 
2
 13.2 Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn 

  13.3 Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, liên 

kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm 

  13.4 Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã 

  13.5 Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử 

  13.6 Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng 

  13.8 Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hóa, môi trường) 

   04 chỉ tiêu của tiêu chí 14 về y tế 
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- Hoạt động văn hóa văn nghệ: tổ chức được 02/4 giải đạt 50% chỉ tiêu 

kế hoạch đề ra. 

Tổ chức hội thi tiếng hát “Mừng Đảng-Mừng Xuân” Nhâm Dần 2022, 

kết quả trao 12 giải cho các cá nhân có thành tích xuất sắc (01 giải nhất, 02 

giải nhì, 02 giải 3, 07 giải khuyến khích). 

- Tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); chào mừng 47 

năm Ngày giải phóng Tây Ninh (30/4/1975-30/4/2022) và Ngày Quốc tế lao 

động 01/5. 

Tham gia hội thi tiếng hát “Mừng Đảng-Mừng Xuân” Nhâm Dần 2022 

huyện Tân Biên, kết quả đạt 01 giải ba, 01 giải khuyến khích.  

- Hoạt động thể dục – thể thao: tổ chức được 4/4 giải, đạt chỉ tiêu kế 

hoạch đề ra. 

Tổ chức giải bóng đá “Mừng Đảng – Mừng Xuân” Nhâm Dần năm 2022. 

Kết quả trao 06 giải cho các tập thể có thành tích xuất sắc (01 giải nhất, 01 giải 

nhì, 03 giải ba và 01 giải khuyến khích) 

Tổ chức giải cờ tướng “Mừng Đảng – Mừng Xuân” Nhâm Dần năm 

2022. Kết quả trao 12 giải cho các cá nhân có thành tích xuất sắc (01 giải nhất, 

01 giải nhì, 01 giải ba và 09 giải khuyến khích) 

- Tổ chức giải bóng đá Tứ hùng chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); chào mừng 47 

năm Ngày giải phóng Tây Ninh (30/4/1975-30/4/2022) và Ngày Quốc tế lao 

động 01/5. Kết quả trao 04 giải: 01 nhất, 01 nhì, 01 ba và 01 khuyến khích. 

 - Tổ chức giải bóng bàn chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1980-19/5/2022). Kết quả trao 04 giải: 01 nhất, 

01 nhì, 01 ba và 01 khuyến khích. 

Tham gia đầy đủ các môn thể thao trong khuôn khổ ĐH TDTT kết quả 

đạt 01 HCV, 8HCB, 7 HCĐ. 

Hoạt động của câu lạc bộ: Trong 6 tháng đầu năm 2021 các câu lạc bộ và 

đội hoạt động và sinh hoạt thường xuyên. 

- Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở 

Đến nay có 5/5 ấp văn hóa xây dựng và thực hiện quy ước, đạt tỷ lệ 

100%.  

* Kết quả đăng ký gia đình văn hóa năm 2022: toàn xã có 2438/2829 

hộ đăng ký, đạt 86.18%. 

Số ấp đăng ký tiếp tục duy trì, giữ vững ấp văn hóa là 5/5 ấp, tỷ lệ 100%. 

Có 6/6 trường học tiếp tục đăng ký xây dựng đơn vị văn hóa, tỷ lệ 100%. 

Tiếp tục duy trì xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới năm 2022. Chợ 

Tân Lập duy trì chợ an ninh, trật tự. Có 1/1 cơ sở đạt cơ sở tín ngưỡng, tôn 

giáo văn minh tỷ lệ đạt 100%.  
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Tham mưu UBND xã thực hiện đạt các tiêu chí về nông thôn mới nâng 

cao và các tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 

08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tham mưu UBND xã công văn triển khai cuộc thi viết về “Gương người 

tốt quanh ta” và Cuộc thi câu chuyện qua ảnh, chủ đề “Hạnh phúc - Yêu 

thương và chia sẻ” Hưởng ứng Ngày quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2022 

trên trang fanpage Sở Văn  hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời, xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh 

phúc 20 tháng 3 năm 2022. 

Trong quý 6 tháng đầu năm 2022, Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã 

hội xã đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng có liên quan tiến hành 

kiểm tra được 06 lượt, trong đó đã kiểm tra 01 cơ sở karaoke, 01 cơ sở 

Internet, 01 khách sạn, 01 hồ bơi, 01 sân bóng đá, 46 cơ sở kinh doanh các loại 

thực phẩm và 02 biểu diễn nghệ thuật. Kết quả, các cơ sở hoạt động theo tinh 

thần Công văn 192/UBND-KGVX ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tây Ninh về nới lỏng hoạt động một số loại hình kinh doanh dịch vụ. Đồng 

thời, nhắc nhở các cơ sở về công tác phòng cháy chữa cháy, niêm yết bảng giá, 

nội quy, giờ giấc đóng và mở cửa; chấn chỉnh việc treo băng rôn, panô trên địa 

bàn xã. 

Hướng dẫn 02 cơ sở Karaoke và 09 dàn âm thanh di động cam kết hoạt 

động kết hợp thực hiện phòng, chống dịch theo quy định. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công chức Văn hóa – Xã hội tham mưu 

UBND xã dọn dẹp vệ sinh khu Di tích Bia chứng tích tội ác quân Khmer đỏ 

Ponpot Iêng-Sari và thực hiện nghiêm túc Công văn 192/UBND-KGVX ngày 

15/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.  

2. Công tác an sinh xã hội 

- Công tác chi trả trợ cấp cho đối tượng chính sách: Thu: 704.894.000đ; 

Chi: 694.451.000đ, Sao kê: 10.443.000 đ 

- Trợ cấp mai táng phí 1 lần số tiền 56.175.000đ. Trợ cấp ưu đãi 1 lần số 

tiền 5.986.000 đ. 

- Cấp tiền tết cho đối tượng chính sách, người có công; hộ cận nghèo với 

số tiền 190.200.000 đ.  

- Cấp phát quà tết: Tổ chức vận động các đơn vị, cá nhân mạnh thường 

quân trong và ngoài xã tặng 1.005 phần quà trị giá 521.000.000đ cho các hộ 

nghèo trên địa bàn.  

- Chính phủ hỗ trợ 5.610 kg gạo cho hộ cận nghèo, hộ mức sống trung 

bình và hộ khó khăn trên địa bàn xã nhân dịp tết Nhâm Dần năm 2022. Bộ Tư 

lệnh Quân khu 7 trao tặng 60 xuất quà cho gia đình chính sách, hộ cận nghèo, 

hộ có hoàn cảnh khó khăn trị giá 30.000.000 đồng  

- Nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền nam 30/4/1975-

30/4/2022 phối hợp với UBND huyện, tỉnh thăm và tặng cho 08 đối tượng 

chính sách với tổng số tiền là 10.000.000đ; Khối Dân – Chính – Đảng Thành 
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phố Hồ Chí Minh tặng 17 phần quà cho đối tượng thương binh với tổng số tiền 

là 20.400.000đ  

Công tác giảm nghèo: nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn 

thể xã công tác an sinh xã hội đạt hiệu quả nên mục tiêu giảm nghèo kết quả 

điều tra năm 2022 xã không còn hộ nghèo, hiện nay hộ cận nghèo 17 hộ, hộ có 

mức sống trung bình 60 hộ. 

- Công tác trẻ em: Số thẻ BHYT được cấp trong 6 tháng: 89 thẻ; Số trẻ 

em dưới 06 tuổi đã được cấp thẻ BHYT: 566 em; Số trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt đang hưởng BTXH: 38 em. 

3. Y tế 

- Thực hiện tốt công tác khám và chữa bệnh cho nhân dân với 2.073 lượt 

người
3
. tiêm chủng mở rộng cho trẻ em được 381 lượt trẻ

4
. Tỷ lệ trẻ em dưới 

01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin 85/175 đạt 48,6% (chỉ tiêu 

100%) - Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy duy dưỡng, thể nhẹ cân cân nặng 78/725 

đạt 10,76% (chỉ tiêu dưới 11%) 

- Duy trì nâng cao chất lượng 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; thực 

hiện tốt các chương trình y tế quốc gia. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT tính 

đến 31/5/2022 đạt 76,03%  (chỉ tiêu đạt 86% trở lên). 

4. Công tác giáo dục 

Chất lượng dạy và học ở các trường ngày càng được nâng lên, số trường 

đạt chuẩn quốc gia 06/06 trường. Duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục 

mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập 

giáo dục trung học cơ sở 
5
. Tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giáo 

viên.  

Chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm phát triển. Kết  

quả năm học 2021-2022: Khối tiểu học có tỷ lệ học sinh có học lực trung bình 

trở lên 1.093/1.101 học sinh, tỷ lệ 99.27% (8/1.101 học sinh yếu kém cần rèn 

luyện thêm trong hè, tỷ lệ 0.73%); khối trung học cơ sở có tỷ lệ học sinh có 

học lực trung bình trở lên 523/639 học sinh, đạt 97.5% (học sinh có học lực 

yếu cần rèn luyện thêm trong hè là 16/639 học sinh,  tỷ lệ: 2.5%). Các cấp học 

không có học sinh bỏ học giữa chừng. 

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, các trường tổ chức cho học sinh nghỉ 

học (bậc mầm non), học  kỳ 1 các trường cho học sinh học trực tuyến, đến học 

kỳ 2 tất cả các trường tổ chức cho học sinh đến trường. Các trường thực hiện 

đo thân nhiệt, chuẩn bị dung dịch rửa tay sát khuẩn, tổ chức thực hiện 5K; vệ 

sinh, rửa đồ dùng, đồ chơi trước khi cho học sinh vào lớp. Thành lập các tổ 

                                                           
3
 Có BHYT là 615 lượt người; Trẻ em dưới 06 tuổi là 71 em; Khác: 816 trường hợp; khám đông y: 571 

lượt người 
4
 Trong đó BCG: 31 lượt; OPV: 60 lượt; HIB: 60 lượt, trẻ được BVUVSS: 65 lượt, viêm gan B: 31 lượt; 

sởi: 72 lượt; viêm não nhật bản: 62 lượt 
5
 Trường tiểu học Tân Lập đạt chuẩn cấp độ 3, Trường Mầm non Tân Khai, Tân Lập, Rạng Đông; trường 

tiểu học Tân Khai, Trường THCS Tân Lập đạt chuẩn cấp độ 2. 
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tuyên truyền phòng chống Covid-19 tại các trường học. Thường xuyên tuyên 

truyền cho học sinh và phụ huynh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch 

Covid-19. 

5. Công tác phòng chống dịch 

Thực hiện tốt công tác tiêm vacxin phòng, chống Covid, nâng cao tỷ lệ 

tiêm chủng nhằm mục tiêu sớm đạt được miễn dịch cộng đồng, tính đến 

31/5/2022 đã tiêm được 24.011 liều trong đó: trẻ từ 3-17 tiêm được 2.678 liều, 

người từ 18 tuổi trở lên tiêm được 21.333 liều. Hiện nay trên địa bàn xã không 

còn ca nhiễm Covid. 

III. QUỐC PHÒNG-AN NINH 

1. Về quốc phòng 

+ Phối hợp với các lực lượng Công an huyện, xã và Biên phòng duy trì 

tuần tra phòng chống cướp có vũ khí, phòng chống trộm cắp tài sản trên địa 

bàn xã được 195 cuộc, có 350 lượt đồng chí tham gia.  

+ Lực lượng Dân quân chốt Trảng Dầu, Cứ 24 phối hợp với Biên phòng 

cứ 24, Ban Quản lý rừng VHLS Chàng Riệc, bảo vệ đường biên, cột mốc trên 

tuyến biên giới, phòng chống cháy rừng được 162 cuộc, có 321 lượt đồng chí 

tham gia. 

+ Duy trì chế độ trực SSCĐ thường xuyên và các đợt cao điểm theo quy 

định. 

+ Thực hiện tốt công tác giao quân và hội trại tòng quân năm 2022 đủ 

chỉ tiêu trên giao. 

+ Chủ động tham mưu và thực hiện tốt công tác đăng ký ngày 01/4, công 

tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật, dân quân 

tự vệ năm 2022 

+ Hoàn chỉnh các hồ sơ kiểm tra 6 tháng đầu năm.  

2. Về an ninh 

- T nh h nh trật tự an toàn xã hội: 

- Tình hình an ninh chính trị: 

+ Ngoại biên: ổn định  

+ Nội biên: ổn định 

- Tình hình trật tự an toàn xã hội:  

+ Phạm pháp hình sự: Xảy ra 05 vụ/11 đối tượng (giảm 03 vụ, tăng 11 

đối tượng so với cùng kỳ)
6
.  

+ Vi phạm hành chính: Xảy ra 08 vụ/15 đối tượng (tăng 01 vụ, tăng 07 

đối tượng so với cùng kỳ)
7
.  

+ Tai nạn giao thông: Xảy ra 04 vụ tại nạn giao thông, chết 04 người, hư 

hỏng 04 xe môtô và 01 máy kéo (tăng 03 vụ  và chết 03 người chết so với cùng 

kỳ). 

                                                           
6
 02 vụ mua bán trái phép chất ma túy; 02 vụ cố ý gây thương tích; 01 vụ buôn bán thuốc tân dược (thuốc Covid) 

7
 02 vụ sử dụng các loại pháo trái phép; 03 vụ cố ý gây thương  tích; 01 vụ vận chuyên hàng cấm, vắng chủ; 02 vụ 

buôn bán hàng cấm và kinh doanh hàng hóa nhập lậu 
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+ Va chạm giao thông: Xảy ra 12 vụ 23 người bị thương, hư hỏng 12 xe 

mô tô và 04 ô tô (giảm 05 vụ, giảm 06 người bị thương và 09 xe mô tô các loại 

so với cùng kỳ).  

+ Tình hình cháy nổ, đốt pháo: Không xảy ra 

Test nhanh chất ma túy kết quả  có 18 đối tượng dương tính với ma túy. 

Công an xã lập hồ sơ đưa đi cai 02 đối tượng; ra quyết định xử phạy VPHC 13 

đối tượng với rố tiền 2.250.000đ; lập hồ sơ áp dụng giáo dục tại nhà 03 đối 

tượng. 

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm: 

Công an xã tổ chức triệt xóa 01 điểm / 03 đối tượng mua bán trái phép 

chất ma túy. Vụ việc chuyển công an huyện thụ lý. 

Công an xã phối hợp Đội công tác địa bàn Xa Mát và Tuần tra nhân dân 

tuần tra vũ trang và phòng chống trộm, đảm bảo ANTT được 232 cuộc/852 

lượt đ/c tham gia
8
. Phối hợp với Đồn Biên phòng Chàng Riệc và Xa Mát  tuần 

tra tuyến biên giới được 148 cuộc/832 lượt đồng chí tham gia
9
 

 

IV. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN-CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, 

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, KHIẾU NẠI TỐ CÁO 

1. Công tác xây dựng Chính quyền, cải cách hành chính 

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ngày càng hoàn thiện nâng 

cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Trong 6 tháng đầu năm UBND xã 

tiếp nhận 01 cán bộ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã, tuyển dụng 02  công 

chức (Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng). Miễn nhiệm 01 cán bộ 

(Chủ tịch Hội Cựu chiến binh không tái cử). Người hoạt động không chuyên 

trách xã là 12 người/13 chức danh. Luân chuyển 02 chức danh (Phó Bí thư 

ĐTN, Kế hoạch-Giao thông-Nông lâm-Thủy lợi), Giải quyết nghỉ việc theo 

đơn cho 01 người hoạt động không chuyên trách (Kế hoạch-Giao thông-Nông 

lâm-Thủy lợi). Tuyển dụng 01 người hoạt động không chuyên trách chức danh 

Kế hoạch-Giao thông-Nông lâm-Thủy lợi; Lập hồ sơ đề nghị nâng lương trước 

thời hạn cho 02 CBCC.  

Tổ chức niêm yết kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính. Cán bộ, công 

chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ngày càng nâng cao tinh 

thần trách nhiệm.  

- Đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ thông tin trong quản 

lý hành chính và cải cách hành chính; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 

động bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả”, giải quyết kịp thời các yêu cầu của tổ 

chức và công dân. Kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 

một cửa là: 1.648 hồ sơ. Trong đó: Số hồ sơ đã giải quyết: 1.648 hồ sơ, không 

có hồ sơ tồn động.  

2. Công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức 

                                                           
8
 Giải tán 32 nhóm thanh niên tụ tập về khuya gây mất trật tự, bắt 01 đối tượng trong nhóm tụ tập giao CSGT Công 

an tỉnh xử lý; nhắc nhở, giải tán 23 sòng bạc, cho cam kết 01 sòng bạc nhỏ lẻ; lập biên bản 4 trường hợp vi phạm 

giao thông đường bộ; phát hiện 01 trường hợp sử dụng pháo banh… 
9
 Nhắc nhở 8  nhóm thanh niên tụ tập về khuya; 19 sòng bạc nhỏ lẻ. 
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Trong 6 tháng đầu năm cử cán bộ, công chức tham dự đầy đủ các lớp bồi 

dưỡng, tập huấn do Tỉnh và Huyện tổ chức như:  Nhận thức, xây dựng, cập nhật 

hệ thống tài liệu và đánh giá nội bộ về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, 

công tác dân vận chính quyền; huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật 

về phòng, chống ma túy năm 2022; …. lập hồ sơ cử 01 công chức đi học lớp 

trung cấp lý luận chính trị. Lập danh sách cử 03 cán bộ đi học lớp chuyên viên 

chính. 

 Tập thể lãnh đạo UBND xã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công 

chức tham gia đầy đủ các khóa học, bồi dưỡng, tập huấn. Qua công tác đào 

tạo, bồi dưỡng đã nâng cao được nghiệp vụ công tác, tiếp thu nhưng quy định 

mới, ứng dụng công nghệ thông tin và công tác chuyên môn, góp phần thực 

hiện hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, hiểu quả cao hơn. 

3. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo - phòng chống tham 

nhũng 

3.1 Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Duy trì lịch trực và tiếp công dân theo quy định.  Từ đầu năm UBND đã 

xây dựng kế hoạch giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức tiếp công dân, hàng 

tháng có xây dựng lịch tiếp cụ thể. Nhìn chung công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt sát với tình hình thực tế của điạ 

phương. Trong 6 tháng đầu năm 2022 UBND không có tiếp nhận đơn thư phản 

ánh, khiếu nại tố cáo của công dân. 

3.2. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí 

- Sau khi quán triệt Luật Phòng chống tham nhũng và tinh thần Nghị 

quyết Trung ương 7, khoá XII. Trong điều kiện xã được Trung ương, tỉnh đầu 

tư xây dựng khu dân cư, xây dựng cơ sở hạ tầng…nhiều vấn đề dễ dẫn đến 

tham nhũng. Tuy nhiên với quyết tâm Lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà 

nước về đấu tranh phòng chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2022 trên 

địa bàn xã chưa phát hiện vụ việc tham nhũng nào. 

VI. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Mặt làm đƣợc 

- Tình hình sản xuất nông nghiệp được thực hiện theo kế hoạch đề ra ; 

- Thu ngân sách, các khoản chi được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chi 

lương và phụ cấp cho CBCC, người hoạt động không chuyên trách đúng chế 

độ chính sách hiện hành. 

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể dục thể thao phục vụ 

tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.Chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc 

sức khỏe nhân dân được nâng lên; an sinh xã hội được chú trọng, đặc biệt 

trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022: Chi trả chế độ kịp thời cho đối 

tượng chính sách, BTXH và người có công đúng đủ 

- Công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được tập trung chỉ đạo 

thực hiện có hiệu quả; tình hình an ninh trật tự được giữ vững, ổn định,  an 
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ninh biên giới được đảm bảo. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng ở 

địa phương, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuyển quân 

và giao quân đạt chỉ tiêu giao. Công tác đối ngoại được tăng cường, giữ mối 

quan hệ đoàn kết, hữu nghị. 

- Bộ máy chính quyền được kiện toàn, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản 

lý nhà nước; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết nhanh, gọn 

hồ sơ, thủ tục cho nhân dân, không có hồ sơ trễ hẹn; giải quyết khiếu nại, tố 

cáo của người dân được kịp thời, mức độ hài lòng của người dân được nâng 

lên. Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được quan tâm thực hiện tốt.  

2. Mặt hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của xã còn 

tồn tại một số khó khăn:  

Diện tích gieo trồng chưa đạt kế hoạch đề ra, 

Tỷ lệ người dân dùng nước sạch chưa đạt chỉ tiêu đề ra.  

Tỷ lệ người dân tham gia BHYT chưa đạt chỉ tiêu đề ra. 

Vẫn  còn 6 chỉ tiêu của 02 tiêu chí 13, 15 của bộ tiêu chí xây dựng nông 

thôn mới  chưa đạt và 10 chỉ tiêu của 2 Tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng 

cao chưa đạt. 

- Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn diễn biến phức 

tạp, tai nạn giao thông tăng cao so với cùng kỳ.  

PHẦN THỨ HAI 

PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM  

VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH, QP-AN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

I. Phát triển kinh tế 

1. Nông nghiệp, chăn nuôi 

- Áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật nhằm cải tạo giống cây trồng, 

khuyến khích hỗ trợ người dân tăng diện tích gieo trồng.  

- Tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, 

trọng tâm là phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp và các hình thức hợp tác, 

liên kết sản xuất;  

2. Công tác địa chính, môi trƣờng 

- Thực hiện tốt công tác chuyên môn về lĩnh vực đất đai, giải quyết hồ sơ 

kịp thời cho nhân dân Tuyên truyền vận động người dân thu gom xử lý rác 

thải, giữ vệ sinh môi trường.  

- Tăng cường công tác phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra tình 

trạng ô nhiễm môi trường, tình trạng khai thác khoáng sản trên địa bàn xã. 

3. Công tác thu – chi ngân sách 

- Thực hiện nghiêm Luật Ngân sách Nhà nước, tăng cường quản lý, khai 

thác triệt để các nguồn thu. Thực hiện tốt các chính sách về thuế, bảo đảm 

công khai dân chủ, công bằng, thu đúng, thu đủ 
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- Tăng cường và quản lý chặt chẽ các nguồn thu hiện có, đồng thời khai 

thác tốt các nguồn thu mới phát sinh trên địa bàn, đạt 100% chỉ tiêu của cấp 

trên giao. Tập trung thu thuế và các loại phí, lệ phí, đẩy nhanh tiến độ thu thuế 

đất phi nông nghiệp. 

4.  Công tác xây dựng nông thôn mới 

- Duy trì các tiêu chí đã đạt chuẩn 

- Phấn đấu thực hiện các tiêu chí chưa đạt trong bộ tiêu chí quốc gia xây 

dựng Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 

II. VỀ VĂN HÓA-XÃ HỘI 

1. Công tác tuyên truyền VHXH-TDTT 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền 

chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; các ngày lễ lớn 

trong năm và tuyên truyền xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-

2025. 

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Đài truyền thanh xã và các cụm loa 

truyền thanh các ấp phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương . 

- Hoạt động của Trung tâm VHTT và HTCĐ: 

+ Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm văn hóa thể 

thao và học tập cộng đồng. 

+ Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kinh doanh văn hóa và dịch 

vụ văn hóa. 

2. Công tác an sinh xã hội 

- Tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và gia đình chính sách 

trên địa bàn. 

- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quyết định 1956/QĐ-TTg. 

- Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có 

công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, xây dựng nhà đạo đoàn kết, nhà 

tình nghĩa, tăng cường công tác tuyên truyền vận động lao động tham gia học 

nghề phù hợp với địa bàn để thu hút người dân tham gia, tích cực vận động các 

mạnh thường quân ủng hộ “quỹ vì người nghèo” để kịp thời hỗ trợ người 

nghèo. 

- Điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2021  trên địa bàn xã. Triển khai thực 

hiện tốt công tác kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 và tổ chức các hoạt 

động nhân dịp tết trung thu năm 2021. 

3. Về y tế 

Duy trì chuẩn quốc gia về y tế. 

Phấn đấu vận động tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 86%. 

Phấn đấu trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắcxin  đạt 

100%, duy trì tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 11%. Tăng cường chăm 
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sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Chú trọng hoạt động tư vấn chăm sóc cho bà 

mẹ, trẻ em; Thực hiện tốt công tác tiêm vacxin phòng, chống Covid, nâng cao 

tỷ lệ tiêm chủng trong nhân dân. 

- Tăng cường phối hợp với UBMTTQVN và các đoàn thể, các ấp về 

tuyên truyền, vận động tham gia bảo hiểm y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm.  

4. Về giáo dục 

- Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

- Duy trì, giữ vững các trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia. 

- Duy trì phổ cập giáo dục Tiểu học, Trung học cơ sở đúng độ tuổi, mầm 

non cho trẻ 05 tuổi. 

III. VỀ QUỐC PHÒNG, AN NINH 

1. Về Quốc phòng 

- Tăng cường kết hợp với các lực lượng trú đóng trên địa bàn tuần tra, 

truy quét bảo vệ đường biên, cột mốc, phòng, chống cướp có vũ khí trên địa 

bàn; 

- Tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong nhân dân về công tác phân giới, 

cắm mốc biên giới. Thực hiện tốt công tác đối ngoại  nhân dân, xây dựng biên 

giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; 

- Tập trung xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự xã vững mạnh toàn diện.  

2. Về An ninh 

- Duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời mọi tình 

huống, đặc biệt là các ngày Lễ, Tết trong năm; 

- Phối hợp củng cố, xây dựng nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phấn đấu xã kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn ma 

túy, xây dựng khu dân cư, xã an toàn về an ninh trật tự. 

- Tiếp tục thực hiện Pháp lệnh quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ, Kế hoạch 110/KH-BCA-C61 của Bộ Công an và các văn bản về kiểm tra, 

vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 

IV. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN-CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, 

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, KHIẾU NẠI TỐ CÁO 

1. Công tác xây dựng Chính quyền, cải cách hành chính 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, giải quyết hoà 

giải kịp thời, có hiệu quả các khiếu nại, tranh chấp ở địa phương gắn với thực 

hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; 

- Tăng cường công tác hòa giải không để xảy ra tình trạng đơn tồn hoặc 

đơn chuyển về cấp trên quá nhiều, tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp;  

- Thực hiện tốt: Quy chế phối hợp giữa UBND với UBMTTQ và các 

đoàn thể; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật. 
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- Tập trung nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, nhất là bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả, đáp ứng tốt nhất yêu cầu phục vụ nhân dân.  

- Ủy ban nhân dân xã đẩy mạnh việc phát động các phong trào thi đua 

theo đợt hay đột xuất theo nhiệm vụ công tác nhằm động viên, khuyến khích 

các tập thể và cá nhân nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ;  

- Tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức để đánh giá và xét khen thưởng 

cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020;  

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh và giải quyết kịp thời 

những khó khăn, vướng mắc của các ban ngành trong thực hiện nhiệm vụ, 

trưởng các ban ngành, đoàn thể, trưởng ban quản lý các ấp chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND xã về mọi hoạt động và trách nhiệm tham mưu, đề xuất 

giải quyết công việc thuộc lĩnh vực địa phương mình quản lý. 

2. Công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức 

Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

3. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo - phòng chống tham 

nhũng 

3.1. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Duy trì lịch trực và 

tiếp công dân theo quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân. Tăng cường tác tiếp dân lắng 

nghe ý kiến, tiếp thu các phản ánh của nhân dân, tiếp nhận và xử lý các đơn 

thư khiếu nại tố cáo theo đúng thẩm quyền hạn chế thấp nhất số lượng đơn thư 

khiếu nại, tố cáo gửi đến nhiều nơi; Thường xuyên tham gia các lớp tập huấn 

nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công 

dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

3.2 Công tác phòng chống tham nhũng 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho cán bộ, công 

chức về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thi hành công vụ. 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt là tư tưởng của Bác về thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo 

dục phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Phát huy hơn 

nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát 

hiện, đưa tin phê phán các hành vi gây lãng phí, biểu dương những gương tốt 

trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí để đề xuất hình thức khen thưởng phù 

hợp. 

Tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong việc sử 

dụng ngân sách nhà nước, xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân 

trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước. 

Trong công tác quản lý nhà nước về thu, chi ngân sách, cần xây dựng các 

tiêu chí và thứ tự ưu tiên làm căn cứ để phê duyệt hoặc cắt giảm các khoản chi 

không cần thiết.  
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Tăng cường kiểm tra tại cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Luật Thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp 

luật, gây lãng phí.  

Xác định rõ vị trí việc làm của từng cán bộ công chức nhằm nâng cao 

năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực, nâng 

cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa 

học - công nghệ. Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tại cơ quan, đơn vị, 

nhất là cải cách về thủ tục hành chính trong giải quyết các công việc liên quan 

đến nhân dân, đến doanh nghiệp, giảm thời gian đi lại, hạn chế lãng phí thời 

gian tiền bạc của nhân dân. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Kinh tế - xã hội, Quốc 

phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND huyện; 

- Phòng TC-KT huyện; 

- TT.Đảng ủy xã; 

- TT.HĐND xã; 

- ĐB.HĐND xã; 

- Lưu VP-TK. 

 

 

 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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Danh mục các chỉ tiêu theo dõi, cập nhật báo cáo định kỳ  

Phụ lục: Danh mục các chỉ tiêu theo dõi, cập nhật báo cáo định kỳ 

 

STT Mã số Nhóm, tên chỉ tiêu Số liệu 
Ghi 

chú 

1 X0101 
Diện tích 17029,26 ha  

Cơ cấu đất 100%  

2 X0102 Dân số 10.922  

3 X0103 Số hộ và cơ cấu hộ dân cư 2.837  

4 X0104 Số trẻ em mới sinh 59  

5 X0105 Số người chết   

6 X0106 
Số người nhập cư   

Số người xuất cư   

7 X0107 Số cuộc kết hôn 43  

8 X0108 
Số cặp vợ chồng sinh con thứ ba 

trở lên 
0  

9 X0202 

Số trang trại 42  

Lao động trong các trang trại năm 

cuối giai đoạn 
Trên 1000  

10 X0204 Diện tích cây lâu năm 4.454,04 ha  

11 X0205 Diện tích nuôi trồng thuỷ sản 14,02 ha  

12 X0301 

Số trường mầm non 02  

Trường mẫu giáo 01  

Phòng học 23  

Số giáo viên   

Số học sinh mầm non, mẫu giáo   

13 X0303 Số nhân lực y tế của trạm y tế 08  

14 X0305 
Số người nghiện ma tuý có hồ sơ 

quản lý 
68  

15 X0306 

Số người có HIV 57  

Số bệnh nhân AIDS  33  

Số người chết do AIDS  13  

16 X0309 Số hộ dân cư, nhân khẩu thiếu đói Không  

17 X0312 
Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt 

hại 
Không  

18 X0313 

Số vụ ngược đãi người già, phụ 

nữ và trẻ em trong gia đình, số vụ 

đã được xử lý 

Không  

19 X0314 
Số vụ thiên tai và mức độ thiệt 

hại 
Không  
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Phụ Lục 

Đánh giá thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

6 tháng năm 2022 

 

 

 

 

ST

T 

Các chỉ tiêu Đơn 

vị 

tính 

Kế hoạch 

2022 

Ước thực 

hiện 6 tháng 

đầu năm 

2022 

Thực hiện 

6 tháng 

năm 2021 

So sách % 

KH Cùng kỳ 

I Chỉ tiêu về kinh tế 

        

1 Diện tích cây lâu 

năm 

ha 4.740 4.921 4.303 Đạt Tăng 618 

2 Diện tích gieo trồng 

cây hàng năm 

ha 1.310 452.2 513,5 Chưa đạt Giảm 61,3 

3 Thu ngân sách Nhà 

nước trên địa bàn 

tăng 5%. 

 

% 1.215.000.0

00 

(chưa có số 

liệu) 

55,17   

II Chỉ tiêu kinh tế 

1 Tỷ lệ trẻ em dưới 

01 tuổi được tiêm 

chủng đầy đủ các 

loại vắc xin trên 

100% 

% 
100 48,6 44 48,6 Tăng 4,6 

2 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 

tuổi suy duy dưỡng, 

thể nhẹ cân đạt  

% 
11 

  

 

 

10,76 

 

11,5 

 

Đạt Giảm 0,74 

3 Số hộ dân cư nghèo 

cuối năm  

Hộ 
Dưới 17 Chưa đánh 

giá 

 Không có Không có 

4 Tỷ lệ hộ dân cư ở 

ấp đạt chuẩn văn 

hóa 

% 
80 Chưa đánh 

giá 

 

 

Không có Không có 

5 Tỷ lệ ấp đạt chuẩn 

văn hóa  

 
80 Chưa đánh 

giá 

 

 

Không có Không có 

6 Tỷ lệ hộ dân cư 

dùng nước sạch 

% 
78 70,61 71,17 Không đạt Giảm 0,56 

7 Tỷ lệ người dân 

tham gia BHYT đạt 

trên  

% 
86 76,03 72,99 Không đạt Tăng 3,04 
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